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Câu 81. Bạn A thắc mắc nội dung của Luật Giáo dục đều phải phù hợp với quy định trong Hiến pháp. Em sẽ 

sử dụng đặc trưng nào sau đây của pháp luật để giải thích cho bạn A? 
 A.  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

 B.  Tính quy phạm phổ biến 

 C.  Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 D.  Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

Câu 82. Khi biết con gái mình là G có tình cảm yêu đương với L, mẹ G đã kịch liệt phản đối vì gia đình L 

có tôn giáo khác với gia đình mình. Hành vi của mẹ G đã xâm phạm quyền bình đẳng giữa các 
 A.  Gia đình B.  Giáo hội C.  Tôn giáo D.  Phong tục 

Câu 83. Mặc dù đã cố gắng níu kéo tình cảm nhưng không được chị H đồng ý, anh P lâm vào tình trạng 

khủng hoảng. Khi bắt gặp chị H đi chơi cùng anh Q, anh P đã gọi anh N là bạn của mình đến để gây sự với 

anh Q. Trong lúc giằng co, anh P đánh mạnh vào đầu anh Q khiến anh bất tỉnh. Thấy vậy, anh P và anh N 

nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh P đã xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A.  Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 B.  Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 C.  Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phầm. 

 D.  Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 84. Công chức nhà nước vi phạm nghiêm trọng kỉ luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi là thuộc 

loại vi phạm pháp luật nào dưới đây? 
 A.  Dân sự. B.  Kỉ luật. C.  Hành chính. D.  Hình sự. 

Câu 85. Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 

của công dân? 
 A.  B kể với D rằng mình mới giúp D viết thư cho một người bạn 

 B.  Tình cờ D biết mật khẩu và địa chỉ mail của A 

 C.  H cho C biết địa chỉ nhà, số điện thoại và địa chỉ zalo của M 

 D.  H đọc trộm tin nhắn trong máy điện thoại của T 

Câu 86. Theo quy định của pháp luật, hành vi xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước là vi phạm 
 A.  Dân sự. B.  Hình sự. C.  Hành chính. D.  Kỷ luật. 

Câu 87. Chị H tốt nghiệp THPT nhưng không có điều kiện học tiếp, nên chị đã đi làm công nhân để kiếm 

tiền. Một thời gian sau khi có điều kiện chị đã tham gia các lớp học ban đêm để nâng cao trình độ. Trong 

trường hợp này chị H đã thực hiện quyền gì ? 
 A.  Bình đẳng về cơ hội học tập. B.  Học từ thấp đến cao. 

 C.  Quyền học không hạn chế. D.  Học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 88. Công dân học từ tiểu học đến trung học đến đại học và sau đại học. Điều này thể hiện nội dung nào 

về quyền học tập của công dân? 
 A.  Học thường xuyên, học suốt đời.   B.  Được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập . 

 C.  Học không hạn chế.    D.  Học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 89. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã 

thực hiện quyền dân chủ nào? 
 A.  Quyền kiểm tra, giám sát. 
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 B.  Quyền ứng cử. 

 C.  Quyền đóng góp ý kiến. 

 D.  Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

Câu 90. Mục đích của quyền tố cáo nhằm  
 A.  phát hiện, ngăn ngừa các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. 

 B.  Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. 

 C.  phát triển, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. 

 D.  Phát sinh các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. 

Câu 91. Khi trên thị trường khi giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 
 A.  Cung và cầu tăng B.  Cung giảm, cầu tăng 

 C.  Cung và cầu giảm D.  Cung tăng, cầu giảm 

Câu 92. Được chị M đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút 200 triệu đồng của cơ 

quan X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện ông G là Giám 

đốc Sở X đã ký quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xã và đưa anh T vào thay thế vị trí của 

chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã có ý trì hoãn việc thanh toán 

các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại, vừa bị tố 

cáo?  
 A.  Chị M, ông G và anh T  B.  Chị N và ông G  

 C.  Chị N và chị K  D.  Chị N, ông G và anh T  

Câu 93. Nội dung nào sau đây thể hiện bình đẳng trong lao động: 
 A.  Có cơ hội như nhau trong  tiếp cận việc làm 

 B.  Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh. 

 C.  Cùng thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước 

 D.  Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh 

Câu 94. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật 

có quy định và phải có quyết định của: 
 A.   Thủ trưởng cơ quan. B.   Cơ quan công an xã, phường. 

 C.   Cơ quan quân đội. D.   Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 95. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn phát huy những phong tục tập 

quán và truyền thống văn hóa tốt đẹp. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng về 
 A.  Tự do tín ngưỡng B.  Văn hóa C.  Giáo dục D.  Kinh tế 

Câu 96. Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N, mặc 

dù đủ khả năng thanh tọán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe 

mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã  gãy chân. Biết chuyện, ông M chồng bà N 

đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của giạ đình ông K và bị anh S con trai ông K đe dọa trả thù. Những 

ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự? 
 A.  Ông K, bà N và anh S  B.  Ông M và anh S  

 C.  Ông K, ông M và anh S  D.  Ông K và ông M  

Câu 97. Nghi ngờ vợ mình là chị M có tình cảm với anh P, nên anh T đã liên tục mắng chửi, đay nghiến chị 

M. Không chịu được cảnh sống như vậy, chị M đã bỏ nhà đi. Cho rằng vợ đến nhà anh P nên anh T đã  xông 

vào nhà anh P để tìm nhưng không thấy. Sau đó, anh T đã bắt và nhốt anh P với mục đích để ép chị M phải 

về nhà. Hành vi của anh T đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 
 A.  Hành chính. B.  Dân sự. C.  Hình sự. D.  Kỉ luật. 

Câu 98. Khi tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng về tài sản thì khẳng định  nào sau đây là đúng? 
 A.  Vợ, chồng có trách nhiệm ngang nhau đối với tài sản chung và tài sản riêng của vợ, chồng 

 B.  Vợ chồng không có quyền có tài sản riêng trong thời kì hôn nhân 

 C.  Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng trong thời kì hôn nhân 

 D.  Khi li hôn mọi tài sản của vợ, chồng phải chia đôi 

Câu 99. Giá cả của hàng hóa trên thị trường vận động như thế nào?  
 A.  Luôn xoay quanh giá trị  B.  Luôn cao hơn giá trị  
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 C.  Luôn thấp hơn giá trị  D.  Luôn ăn khớp với giá trị 

Câu 100. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
 A.  Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 

 B.  Tự ý thay đổi địa chỉ kinh doanh. 

 C.  Chủ động kí kết hợp đồng kinh doanh. 

 D.  Tự chủ đăng kí kinh doanh. 

Câu 101. Học sinh viết bài đăng báo nghĩa là học sinh đó thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 
 A.  Quyền sáng tạo. B.  Quyền học tập. 

 C.  Quyền sáng chế. D.  Quyền phát triển. 

Câu 102. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? 
 A.  Thắp hương trước lúc đi xa B.  Yếm bùa 

 C.  Xem bói D.  Không ăn trứng trước khi đi thi 

Câu 103. Đặc trưng dùng để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là 
 A.  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.  B.  Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

 C.  Tính quy phạm.     D.  Tính quyền lực. 

Câu 104. Một trong những nghĩa vụ của người sản xuất kinh doanh là: 
 A.  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

 B.  Lựa chọ quy mô kinh doanh. 

 C.  Lựa chọn hình thức sản xuất kinh doanh. 

 D.  Quyết định mặt hàng kinh doanh 

Câu 105. Nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công 

dân? 
 A.  Tự tiện vào chỗ ở người khác B.  Giam giữ người trái pháp luật. 

 C.  Đe dọa tính mạng người khác. D.  Phát biểu trong các cuộc họp. 

Câu 106. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A 

đang thực hiện quyền gì? 
 A.  Quyền khiếu nại. B.  Quyền bãi nại. C.  Quyền tố cáo. D.  Quyền ứng cử. 

Câu 107. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của 
 A.  Cơ quan nhà nước B.  Tòa án 

 C.  Người đứng đầu cơ quan D.  Công an 

Câu 108. Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, là 

công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ: 
 A.  Nguyên tắc. B.  Trực tiếp. C.  Gián tiếp. D.  Tập trung. 

Câu 109. Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện 

nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu 

cử nào dưới đây? 
 A.  Bình đẳng B.  Công khai. C.  Bỏ phiếu kín D.  Trực tiếp. 

Câu 110. Nội dung nào sau đây không thể hiện quyền học tập của công dân? 
 A.  Công dân có quyền học không hạn chế. 

 B.  Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập. 

 C.  Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học trước tuổi, học vượt lớp. 

 D.  Công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào. 

Câu 111. Bác K trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng 

gì?  

 A.  Phương tiện lưu thông. B.  Thước đo giá trị. 

 C.  Phương tiện thanh toán.  D.  Phương tiện giao dịch. 

Câu 112. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống và trở 

thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là 
 A.  Thực hiện pháp luật. B.  Ban hành pháp luật. 
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 C.  Giáo dục pháp luật. D.  Phổ biến pháp luật. 

Câu 113. Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất 

được gọi là : 
 A.  Năng lực của người lao động B.  Năng lực lao động. 

 C.  Sức lao động. D.  Lao động. 

Câu 114. Chị  N lãnh đạo cơ quan chức năng tiếp nhận hai bộ hồ sơ xin mở văn phòng công chứng của ông 

A và ông B. Nhận của ông A năm mươi triệu đồng, chị N đã loại hồ sơ đầy đủ của ông B theo yêu cầu của 

ông A rồi cùng anh V nhân viên dưới quyền  làm giả thêm giấy tờ bổ sung vào hồ sơ và cấp phép cho ông Ạ. 

Phát hiện anh V làm việc này, ông B tung tin bịa đặt chị N và anh V có quan hệ tình cảm làm uy tín của chị 

N giảm sút. Những ai dưới dây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
 A.  Ông A, chị N và ông B. B.  Ông A, anh V, chị N và ông B. 

 C.  Chị N, anh V và ông B. D.  Ông A, anh V và chị N. 

Câu 115. Bình đẳng trước pháp luật là một trong những : 
 A.  Quyền cơ bản của công dân. 

 B.  Nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

 C.  Trách nhiệm của công dân 

 D.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 

Câu 116. Biết tin anh A chồng mình đang bị anh K là cán bộ lâm nghiệp bắt giam tại một hạt kiểm lâm về 

tội tổ chức phá rừng trái phép nhưng vì đang nằm viện nên ba ngày sau chị P mới đến thăm chồng. Chứng 

kiến cảnh anh K đánh đập chồng, chị P đã xúc phạm anh K nên bị đồng nghiệp của anh K là anh M giam vào 

nhà kho. Hai ngày saụ, khi đi công tác về, ông Q là Hạt trưởng hạt kiểm lâm mới biết chuyện và báo cho cơ 

quan công an thì chị P mới được thả. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thề của 

công dân? 
 A.  Anh M và ông Q. B.  Anh K, anh M và anh A. 

 C.  Anh K, anh M và ông Q. D.  Anh K và anh M. 

Câu 117. Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật 

của mình là 
 A.  Thực hiện pháp luật. B.  Nghĩa vụ pháp luật. 

 C.  Nghĩa vụ pháp lí. D.  Trách nhiệm pháp lí. 

Câu 118. Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư là 
 A.  Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường quyết định. 

 B.  Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

 C.  Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

 D.  những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra  

Câu 119. Công dân đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

trong dịp đại biểu tiếp xúc cử tri ở cơ sở là cách thể hiện quyền 
 A.  Quản lý nhà nước và xã hội B.  Tự do ngôn luận 

 C.  Ngôn luận D.  Thảo luận 

Câu 120. Anh H và chị T đi đăng kí kết hôn. Việc đăng kí kết hôn của anh H và chị T là hình thức thực hiện 

pháp luật nào? 
 A.  Tuân thủ pháp luật. B.  Áp dụng pháp luật. 

 C.  Sử dụng pháp luật. D.  Thi hành pháp luật. 

------ HẾT ------ 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM 

 

(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN GDCD – Khối lớp 12  

Thời gian làm bài : 50 phút  

 

                                                                                                                                             

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 40. 

 
471 472 473 474 

1 [] A  [] C  [] A  [] C  

2 [] C  [] A  [] B  [] B  

3 [] D  [] B  [] C  [] A  

4 [] B  [] C  [] B  [] A  

5 [] D  [] B  [] D  [] D  

6 [] C  [] B  [] D  [] B  

7 [] D  [] D  [] B  [] A  

8 [] C  [] D  [] C  [] B  

9 [] D  [] D  [] A  [] D  

10 [] B  [] C  [] A  [] A  

11 [] B  [] D  [] C  [] C  

12 [] B  [] A  [] C  [] C  

13 [] A  [] B  [] C  [] A  

14 [] D  [] C  [] B  [] B  

15 [] B  [] A  [] C  [] B  

16 [] D  [] C  [] B  [] B  

17 [] C  [] A  [] C  [] C  

18 [] C  [] A  [] C  [] C  

19 [] A  [] C  [] D  [] B  

20 [] B  [] C  [] B  [] D  

21 [] A  [] A  [] A  [] B  

22 [] A  [] B  [] C  [] A  

23 [] B  [] C  [] D  [] B  
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24 [] A  [] A  [] A  [] D  

25 [] C  [] D  [] B  [] C  

26 [] A  [] D  [] C  [] A  

27 [] B  [] D  [] D  [] B  

28 [] B  [] B  [] B  [] B  

29 [] D  [] D  [] C  [] A  

30 [] C  [] B  [] B  [] B  

31 [] A  [] A  [] D  [] D  

32 [] A  [] A  [] C  [] A  

33 [] C  [] A  [] A  [] C  

34 [] D  [] D  [] C  [] B  

35 [] A  [] D  [] C  [] C  

36 [] D  [] B  [] A  [] B  

37 [] D  [] A  [] B  [] C  

38 [] A  [] B  [] B  [] D  

39 [] B  [] D  [] A  [] A  

40 [] C  [] B  [] B  [] A  

 




